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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CẤU TRÚC 

       LONG AN   ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026 

   MÔN: TIẾNG ANH (ĐẠI TRÀ) 

     

   

 1. Hình thức: 100% trắc nghiệm (10,0 điểm) 

 2. Thời gian làm bài: 60 phút 

 3. Tổng số câu: 40 câu. Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm. 

 4. Bảng năng lực và cấp độ tư duy: 

Chuyên 

đề 
Đơn vị kiến thức 

Cấp độ tư duy (số câu) 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

Phát 

 âm 
- Cách phát nguyên âm đơn /æ/, /ɑ:/, /e/ 
- Cách phát nguyên âm đôi /aʊ/, /əʊ/, /eə/ 

2   

Trọng 

âm 

Trọng âm với từ các từ có 2 hoặc 3 âm 

tiết 
2   

Ngữ 

pháp 

Thì của động từ 

- Hiện tại đơn 

- Hiện tại tiếp diễn 
- Hiện tại hoàn thành 

- Quá khứ đơn 

- Quá khứ tiếp diễn 

- Tương lai đơn (will + bare-inf) 

5   

Dạng động từ 

- Động từ + to Vo 

- Động từ + V-ing 

- Động từ + Vo 

2   

Giới từ chỉ thời gian, nơi chốn 3   

Liên từ  2  

 

Từ  

vựng 

Phrasal verb  2  

Từ loại (Word formation)  3  



2 

 

 

Câu 

giao 

tiếp 

Các chức năng giao tiếp: 

- Seeking help, offering help, and 

responding 

- Thanking and responding 
- Apologising and responding 

- Persuading and responding 

- Asking for permission and responding 

1 2  

Kỹ 

năng 

đọc 

điền từ 

Liên từ, đại từ quan hệ, lượng từ, mạo từ, 

… 
2 1  

Chọn từ vựng 1 1  

Kỹ 

năng 

đọc 

hiểu 

Hỏi tiêu đề, suy luận   1 

Từ gần nghĩa và tham chiếu  1 1 

Hỏi thông tin chi tiết 2   

Kỹ 

năng 

viết 

Chuyển đổi câu: 

- Relative clauses with who/ which 

- If type 1 

- Double comparatives 

- Adverbial clauses (reason, concession, 

time, result) 

- Wish + past simple 

- Reported speech (Yes/No question)  

  4 

Sắp xếp trật tự các câu (4 – 5 câu) để tạo 

thành một email hoàn chỉnh 
  1 

Sắp xếp trật tự các câu (4 – 5 câu) để tạo 

thành một đoạn văn hoàn chỉnh  
  1 

 Tổng số câu 20 12 8 

 Điểm 5,0 3,0 2,0 

 Tỷ lệ 50% 30% 20% 

HẾT 
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